
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  Số:          /QĐ-ĐHNT                          Khánh Hòa, ngày       tháng     năm 2026 
    

  QUYẾT ĐỊNH   

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hình thức vừa làm vừa học  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành 

lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường về việc 

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Nghị quyết số 

13/NQ-ĐHNT ngày 10/7/2025 và Nghị quyết số 33/NQ-ĐHNT ngày 12/12/2025 của Hội 

đồng trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-ĐHNT ngày 17/7/2025 của Hiệu trưởng về việc ban 

hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-ĐHNT ngày 26/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc Ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học 

Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-ĐHNT ngày 27/01/2026 về việc thành lập Hội đồng tốt 

nghiệp hình thức Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Nha Trang; 

Căn cứ kết quả học tập các lớp Đại học liên thông từ Cao đẳng, Đại học các ngành 

Kế toán, Kỹ thuật điện, Ngôn ngữ Anh hình thức Vừa làm vừa học, đào tạo tại Trường Đại 

học Nha Trang; 

Theo đề nghị của Hội đồng tốt nghiệp và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng.   

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học hình thức Vừa làm vừa học cho 219      

sinh viên các ngành Kế toán, Kỹ thuật điện và Ngôn ngữ Anh, vì đã hoàn thành chương 

trình đào tạo theo Quy chế (có tên trong danh sách kèm theo). 

 

   



TT Ngành tốt nghiệp Số lượng 

1    Kế toán  40 

2    Kỹ thuật điện   41 

3    Ngôn ngữ Anh 138 

                                                                            Tổng cộng 219 

 Điều 2. Các Ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh 

sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  HIỆU TRƯỞNG          
Nơi nhận:                 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT, ĐTBD. 
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DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHNT ngày        tháng 01 năm 2026) 

1) Kế toán 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 24DN0302 Vũ Hoàng Lan Chi 29/05/1996 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

2 24DN0303 Trần Quốc Doanh 20/02/1987 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

3 24DN0304 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 06/04/2002 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

4 24DN0305 Phạm Phan Như Hằng 02/10/2000 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

5 24DN0306 Trần Thanh Hiền 30/05/1995 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

6 24DN0348 Trang Quốc Hoàng 10/12/1993 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

7 24DN0336 Lê Thị Hồng 02/05/1992 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

8 24DN0308 Nguyễn Thị Diễm Hương 27/11/1999 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

9 24DN0309 Lê Thị Quế Hương 12/12/1991 Lâm Đồng Khá PR24CDN 

10 24DN0347 Mai Thị Bích Lành 09/01/2000 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

11 24DN0310 Trần Thị Kim Liên 08/02/1992 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

12 24DN0338 Trần Thị Phương Liên 15/02/1995 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

13 24DN0311 Trương Thị Kiều Linh 20/06/2001 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

14 24DN0312 Trần Thị Ngọc Loan 04/07/1987 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

15 24DN0313 Lê Trúc Ly Ly 12/04/1992 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

16 24DN0314 Võ Thị Trúc Mai 25/04/1991 Tây Ninh Khá PR24CDN 

17 24DN0345 Trần Thị Trúc Mai 09/12/1984 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

18 24DN0315 Trần Thị Kim Ngân 20/11/2000 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

19 24DN0316 Nguyễn Thị Thu Ngân 07/04/1992 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

20 24DN0343 Đặng Thanh Nhã 14/07/2002 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

21 24DN0346 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/01/1992 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

22 24DN0319 Nguyễn Lê Anh Nhựt 09/08/1997 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

23 24DN0341 Trần Thị Hoài Phương 16/06/1996 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

24 24DN0322 Đỗ Hương Quỳnh 20/10/1990 Thanh Hóa Khá PR24CDN 

25 24DN0349 Huỳnh Thị Ngọc Sang 12/11/1992 An Giang Khá PR24CDN 

26 24DN0323 Hàng Ngọc Nhất Song 02/02/2000 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

27 24DN0324 Đỗ Thị Tâm 05/05/2002 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

28 24DN0334 Huỳnh Thị Thắm 07/10/1989 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

29 24DN0326 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/02/1994 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

30 24DN0342 Lê Thị Kim Thảo 14/02/2002 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

31 24DN0337 Huỳnh Thị Bích Thoa 02/09/1990 Gia Lai Khá PR24CDN 

32 24DN0335 Huỳnh Thị Anh Thư 05/01/2001 Khánh Hòa TB Khá PR24CDN 

33 24DN0327 Nguyễn Ngân Trâm 16/08/1995 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

34 24DN0328 Hà Võ Quỳnh Trâm 21/06/1999 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

35 24DN0329 Lưu Thị Uyên Trinh 11/01/1995 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

36 24DN0330 Ngô Thị Thanh Trinh 24/03/1998 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

37 24DN0331 Phạm Châu Trường 28/12/1995 Khánh Hòa TB Khá PR24CDN 

38 24DN0340 Trần Thị Thảo Vân 19/11/2001 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

39 24DN0344 Hoàng Vũ Bảo Vân 08/08/1994 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

40 24DN0333 Nguyễn Thị Tường Vi 16/05/2000 Khánh Hòa Khá PR24CDN 

Danh sách gồm 40 sinh viên. 

 



2) Kỹ thuật điện 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 24DT2148 Nguyễn Nguyên Chinh 15/01/1989 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

2 24DT2102 Kiều Nhật Duy 14/11/2001 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

3 24DT2155 Bùi Sang Duy 10/04/1999 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

4 24DT2107 Quãng Thanh Hà 09/04/1997 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

5 24DT2108 Tô Ngọc Hân 23/10/1998 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

6 24DT2110 Lưu Văn Hiếu 21/11/2000 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

7 24DT2111 Hoàng Trung Hiếu 03/12/1990 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

8 24DT2112 Lưu Văn Hòa 20/04/1998 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

9 24DT2114 Võ Văn Hướng 02/05/1995 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

10 24DT2115 La Hoàng Hữu 26/06/1989 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

11 24DT2156 Phan Ngọc Huy 05/12/1998 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

12 24DT2150 Lưu Đình Hy 06/07/1994 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

13 24DT2116 Hán Tấn Khánh 30/04/1999 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

14 24DT2117 Võ Tấn Khinh 16/01/1994 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

15 24DT2118 Vũ Anh Khoa 23/11/1993 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

16 24DT2121 Lê Công Lâm 09/11/1994 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

17 24DT2120 Võ Văn Lanh 02/10/1995 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

18 24DT2151 Vũ Xuân Lập 14/09/1994 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

19 24DT2152 Hán Văn Lịch 16/05/1999 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

20 24DT2122 Trịnh Duy Linh 09/12/1996 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

21 24DT2123 Trương Phan Minh Mảo 20/06/1997 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

22 24DT2125 Nguyễn Trung Nam 25/02/2002 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

23 24DT2126 Lưu Quang Nghiêm 01/04/1997 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

24 24DT2127 Quảng Long Nhật 05/07/2001 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

25 24DT2157 Nguyễn Ngọc Duy Nhựt 26/06/2000 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

26 24DT2158 Trần Văn Phú 14/03/2002 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

27 24DT2130 Bùi Hải Phương 02/03/2000 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

28 24DT2132 Nguyễn Hoàng Tâm 27/06/2002 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

29 24DT2137 Huỳnh Trung Tiến 04/09/1997 Lâm Đồng Khá PRN24CDT 

30 24DT2140 Tạ Văn Trường 10/11/1995 Bắc Ninh Khá PRN24CDT 

31 24DT2139 Bá Văn Truyền 07/08/2000 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

32 24DT2142 La Trung Tuấn 25/03/1998 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

33 24DT2143 Đàng Anh Tuyển 08/03/1999 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

34 24DT2144 Đổng Văn Viên 06/05/1999 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

35 24DT2145 Lê Dương Viễn 15/02/1990 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

36 24DT2146 Nguyễn Minh Vũ 12/09/1993 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

37 24DT2154 Nguyễn Tiến Vũ 20/10/1996 ĐăkLắk Khá PRN24CDT 

38 24DT2147 Hán Vương 07/02/2000 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

39 24DT2103 Quang Văn Chế Đạt 22/02/2001 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

40 24DT2104 Bá Hoài Đức 08/11/1997 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

41 24DT2105 Nguyễn Văn Được 25/03/2000 Khánh Hòa Khá PRN24CDT 

Danh sách gồm 41 sinh viên. 

 



3) Ngôn ngữ Anh 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

1 23TA009 Thái Thị Ngọc Hân 15/03/1998 Khánh Hòa Khá NT23B2TA 

2 23TA045 Phan Thái Huy 16/11/1999 Khánh Hòa Khá NT23B2TA 

3 24TA0001 Nguyễn Thị Hải Anh 26/11/1999 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

4 24TA0045 Nguyễn Ngọc Lan Anh 16/10/1999 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

5 24TA0034 Nguyễn Ngọc Diệm 11/09/2001 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

6 24TA0049 Lê Thị Diện 01/09/1999 Đắk Lắk Giỏi NT24B2TA 

7 24TA0003 Đỗ Trân Hạnh 03/12/1999 Hồ Chí Minh Giỏi NT24B2TA 

8 24TA0043 Vũ Đức Hạnh 10/02/2001 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

9 24TA0004 Huỳnh Trọng Hiền 22/07/1993 Khánh Hòa TB Khá NT24B2TA 

10 24TA0002 Huỳnh Hữu Hồng Hiệp 03/05/1984 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

11 24TA0005 Lê Thị Thanh Hiếu 10/07/1997 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

12 24TA0006 Bùi Thị Hoa 26/02/1991 Thanh Hóa Khá NT24B2TA 

13 24TA0009 Hồ Thị Diễm Kiều 26/03/1994 Đắk Lắk Khá NT24B2TA 

14 24TA0031 Nguyễn Thị Lan 06/08/1982 Thanh Hóa Giỏi NT24B2TA 

15 24TA0032 Nguyễn Thị Anh Lê 10/08/1993 Nghệ An Giỏi NT24B2TA 

16 24TA0012 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 18/01/2001 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

17 24TA0013 Ngô Nguyễn Tường Nghi 19/07/1995 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

18 24TA0017 Phan Thị Kim Ngọc 04/10/1995 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

19 24TA0014 Nguyễn Hữu Hạnh Nguyên 02/07/1996 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

20 24TA0008 Lê Thị Nhung 02/07/1987 Thanh Hóa Khá NT24B2TA 

21 24TA0033 Hồ Minh Nhựt 10/07/1997 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

22 24TA0016 Hồ Thanh Phong 29/04/1991 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

23 24TA0019 Trịnh Thị Mai Phương 13/10/1991 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

24 24TA0029 Trần Thị Lệ Phương 12/12/1981 Quảng Ngãi Khá NT24B2TA 

25 24TA0044 Nguyễn Thị Sinh 05/02/1989 ĐăkLăk Khá NT24B2TA 

26 24TA0054 Thái Nguyễn Hoài Tâm 14/05/1985 Gia Lai Khá NT24B2TA 

27 24TA0026 Bùi Thị Bích Thảo 20/03/1992 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

28 24TA0041 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 14/04/2001 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

29 24TA0038 Lương Thị Huyền Thoại 03/08/2001 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

30 24TA0060 Trần Thị Minh Thư 02/02/1992 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

31 24TA0040 Nguyễn Anh Thức 01/10/1989 Gia Lai Khá NT24B2TA 

32 24TA0028 Phạm Ngọc Phương Trâm 19/09/1995 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

33 24TA0051 Trần Đặng Minh Trâm 10/06/2000 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

34 24TA0059 Trần Nguyễn Phượng Trang 02/01/1998 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

35 24TA0056 Huỳnh Quang Tuấn 31/03/1973 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

36 24TA0025 Nguyễn Diệu Cát Tường 27/12/1992 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

37 24TA0024 Lê Phạm Minh Tuyền 03/07/1994 Đắk Lắk Khá NT24B2TA 

38 24TA0039 Lê Thị Ngọc Tuyên 06/06/2001 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

39 24TA0050 Nguyễn Tường Vi 21/07/2001 Khánh Hòa Khá NT24B2TA 

40 24TA0062 Bùi Thế Vinh 07/11/1979 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

41 24TA0061 Chu Hà Vũ 05/09/2000 Khánh Hòa Giỏi NT24B2TA 

42 24TA29554 Tạ Thị Ngọc Ánh 12/10/1997 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

43 24TA29556 Trần Thị Vân Anh 28/08/1988 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

44 24TA29502 Trần Thanh Bình 17/11/1994 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

45 24TA29504 Trần Thị Châu 03/04/1985 Ninh Bình Khá LD24B2TA5 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Lớp 

46 24TA29505 Vương Thị Phương Chi 23/10/1992 Hải Phòng Giỏi LD24B2TA5 

47 24TA29506 Tăng Thị Lan Chi 28/09/1982 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

48 24TA29507 Đỗ Đức Chiến 16/12/1985 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

49 24TA29508 Lê Thị Chinh 27/04/1995 Thanh Hóa Khá LD24B2TA5 

50 24TA29503 Lê Văn Cường 10/07/1987 Hà Nội Giỏi LD24B2TA5 

51 24TA29509 Nguyễn Thùy Dung 03/04/1990 Ninh Bình Khá LD24B2TA5 

52 24TA29512 Nguyễn Xuân Giang 28/05/1983 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

53 24TA29513 Nguyễn Ngọc Hoàng Giang 04/10/1982 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

54 24TA29552 Phạm Hồng Hải 21/01/1977 Hà Nội Khá LD24B2TA5 

55 24TA29516 Trần Thị Hằng 19/05/1993 Quảng Trị Giỏi LD24B2TA5 

56 24TA29514 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/08/1995 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

57 24TA29517 Lê Thị Thu Hiền 21/09/1995 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

58 24TA29519 Lê Thị Kim Hiếu 08/04/1998 Đà Nẵng Giỏi LD24B2TA5 

59 24TA29520 Nguyễn Thị Thảo Hoa 24/08/1982 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

60 24TA29521 Nguyễn Văn Hoài 20/06/1999 Khánh Hòa Khá LD24B2TA5 

61 24TA29550 Phan Thị Thu Hoài 16/01/2002 Quảng Trị Khá LD24B2TA5 

62 24TA29555 Hắc Thị Hoan 21/01/1989 Thanh Hóa Khá LD24B2TA5 

63 24TA29518 Dương Thị Hường 14/04/1988 Ninh Bình Khá LD24B2TA5 

64 24TA29522 Nguyễn Đăng Khoa 02/01/1983 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

65 24TA29523 Trần Thị Ngọc Lê 09/06/1986 Nghệ An Giỏi LD24B2TA5 

66 24TA29525 Lê Văn Lộc 15/06/1979 Quảng Trị Giỏi LD24B2TA5 

67 24TA29548 Lê Thanh Luyến 20/08/1989 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

68 24TA29526 Nguyễn Thị Mai 24/11/1983 Nghệ An Khá LD24B2TA5 

69 24TA29527 Nguyễn Phú Nam 12/11/1990 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

70 24TA29549 Lê Đình Trang Nhã 09/11/1995 Huế Khá LD24B2TA5 

71 24TA29528 Trần Thị Tuyết Nhung 29/04/1998 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

72 24TA29529 Nguyễn Mai Hữu Phong 31/01/1985 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

73 24TA29530 Nguyễn Minh Phụng 02/10/1984 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

74 24TA29531 Đỗ Phan Minh Phương 31/10/2001 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

75 24TA29532 Nguyễn Minh Quân 22/06/1988 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

76 24TA29553 Hoàng Thị Như Quỳnh 05/02/1981 Lai Châu Khá LD24B2TA5 

77 24TA29533 Bùi Hà Thanh Sang 12/08/1998 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

78 24TA29537 Nguyễn Thị Thùy Thấm 26/05/1996 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

79 24TA29536 Hồ Hoàng Thắng 03/12/1985 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 

80 24TA29535 Trần Thị Thảo 13/11/1995 Nghệ An Khá LD24B2TA5 

81 24TA29538 Hoàng Thị Thủy 14/06/1986 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

82 24TA29539 Võ Thị Lệ Thủy 10/12/1991 Quảng Trị Giỏi LD24B2TA5 

83 24TA29540 Lê Trần Thanh Thúy 02/03/1984 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

84 24TA29541 Nguyễn Thị Thu Trang 14/10/1983 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA5 

85 24TA29542 Phạm Thị Huyền Trang 25/05/1987 Hồ Chí Minh Giỏi LD24B2TA5 

86 24TA29551 Chu Thị Thu Trang 25/05/1981 Đắk Lắk Giỏi LD24B2TA5 

87 24TA29543 Nguyễn Minh Vĩ 26/07/1994 Gia Lai Khá LD24B2TA5 

88 24TA29544 Lê Quang Vinh 07/01/1999 Khánh Hòa Khá LD24B2TA5 

89 24TA29545 Nguyễn Minh Vũ 26/07/1994 Gia Lai Khá LD24B2TA5 

90 24TA29546 Trần Thị Xuyến 10/08/1982 Ninh Bình Giỏi LD24B2TA5 

91 24TA29547 Nguyễn Thị Yến 22/12/1987 Nghệ An Khá LD24B2TA5 

92 24TA29510 Phan Trọng Đại 23/01/1991 Lâm Đồng Khá LD24B2TA5 
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93 24TA29511 Đặng Thanh Đạt 20/11/1993 Đà Nẵng Khá LD24B2TA5 

94 24TA29601 Nguyễn Ngọc Hoàng An 12/05/1994 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

95 24TA29659 Phạm Thị Thúy An 21/03/1987 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

96 24TA29603 Vũ Kiều Anh 01/11/1992 Đắk Lắk Giỏi LD24B2TA6 

97 24TA29648 Đào Thị Chinh 14/12/1989 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

98 24TA29606 Phan Vũ Hoàng Chương 26/07/1991 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

99 24TA29604 Ngô Danh Công 31/10/1998 Bắc Ninh Giỏi LD24B2TA6 

100 24TA29608 Nguyễn Hải Dương 14/04/1974 Thanh Hóa Giỏi LD24B2TA6 

101 24TA29657 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/03/1993 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

102 24TA29607 Nguyễn Hồng Duy 06/10/1991 Ninh Bình Khá LD24B2TA6 

103 24TA29612 Hà Thu Hà 02/08/1980 Thái Nguyên Khá LD24B2TA6 

104 24TA29660 Nguyễn Mậu Hà 29/06/1980 Huế Giỏi LD24B2TA6 

105 24TA29613 Đỗ Thị Hậu 07/05/1980 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

106 24TA29614 Nguyễn Thúy Hiền 22/05/1998 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

107 24TA29615 Doãn Văn Hiền 04/11/1995 Gia Lai Khá LD24B2TA6 

108 24TA29616 Phan Công Hoàn 01/10/1994 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

109 24TA29619 Hồ Sĩ Hùng 01/03/1998 Đồng Nai Khá LD24B2TA6 

110 24TA29656 Đỗ Ngọc Huy 23/07/2002 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

111 24TA29658 Phan Quang Huy 26/12/2002 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

112 24TA29646 Lê Thị Ngọc Huyền 09/04/2001 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

113 24TA29642 Võ Ngọc Lanh 30/12/1992 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

114 24TA29621 Phan Văn Long 10/01/1996 Nghệ An Giỏi LD24B2TA6 

115 24TA29654 Đào Thị Lương 12/09/1991 Nghệ An Khá LD24B2TA6 

116 24TA29623 Phan Văn Minh 02/08/1988 Hà Tĩnh Khá LD24B2TA6 

117 24TA29624 Trần Thanh Nam 19/05/1991 Hà Nội Giỏi LD24B2TA6 

118 24TA29652 Nguyễn Phương Ngân 26/01/1998 Khánh Hòa Giỏi LD24B2TA6 

119 24TA29626 Nguyễn Thị Ngọ 05/11/2002 Đắk Lắk Khá LD24B2TA6 

120 24TA29627 Trương Thị Bích Ngọc 30/06/1997 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

121 24TA29655 Trần Bảo Ngọc 17/09/1998 Tuyên Quang Giỏi LD24B2TA6 

122 24TA29628 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 20/10/1984 Nghệ An Giỏi LD24B2TA6 

123 24TA29644 Trần Ngô Phương Thảo 07/02/2002 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

124 24TA29645 Trần Anh Thi 23/11/1988 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

125 24TA29640 Võ Thị Phương Thu 05/04/1996 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

126 24TA29647 Dương Thị Hồng Thúy 02/09/1985 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

127 24TA29653 Đinh Thị Bích Thủy 05/03/1990 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

128 24TA29634 Đỗ Thị Thảo Trang 28/07/1993 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

129 24TA29631 Phạm Hoàng Thanh Tú 12/08/1992 Lâm Đồng Khá LD24B2TA6 

130 24TA29633 Phạm Bách Tùng 04/12/1995 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

131 24TA29636 Nguyễn Quang Việt 02/10/1 981 Hưng Yên Khá LD24B2TA6 

132 24TA29637 Nguyễn Hùng Vinh 30/07/1981 Hưng Yên Giỏi LD24B2TA6 

133 24TA29638 Nguyễn Tiến Vũ 26/08/1989 Quảng Trị Giỏi LD24B2TA6 

134 24TA29643 Lê Nguyễn Ánh Xuân 16/12/1998 Khánh Hòa Khá LD24B2TA6 

135 24TA29639 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1983 Nghệ An Giỏi LD24B2TA6 

136 24TA29609 Trang Thế Đạt 15/12/1992 Quảng Trị Giỏi LD24B2TA6 

137 24TA29610 Phạm An Định 22/10/1998 Lâm Đồng Giỏi LD24B2TA6 

138 24TA29611 Hồ Vĩnh Đức 07/03/1989 Nghệ An Giỏi LD24B2TA6 

Danh sách gồm 138 sinh viên. 
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